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I. Lấy thông tin đầu vào 

 Để sử dụng hàm cập nhật thông số quan trắc cần có username, pass mà người 

dùng được cung cấp, mã thông số của mỗi loại thông số quan trắc và một mã số (key) cho 

từng thông số quan trắc của hồ, mã thông số và key được cung cấp cho người dùng trong 

cửa sổ thông số quan trắc của phần nhập liệu thủ công mỗi hồ, các bước để lấy key: 

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống. 

- Bước 2: Tìm đến hồ đang quản lý (sử dụng tìm kiếm tên hồ ngay trên trang chủ, 

hoặc chọn quản lý thủy điện để vào giao diện quản lý), chọn “Nhập liệu thủ công”. 

o Cách 1: Tìm kiếm hồ → Chi tiết hồ → Nhập liệu thủ công 

 

o Cách 2: Chọn quản lý thủy điện ngay trên trang chủ: 1: chọn “Quản lý thủy 

điện”, 2: chọn “Nhập liệu thủ công” . 
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- Bước 3: Trong cửa sổ “Nhập liệu thủ công” chọn “Thiết lập thông số”. 

- Bước 4: Trong cửa sổ “Thiết lập thông số” có cột Mã TS (mã thông số) và cột Key 

nhập liệu để phục vụ cho đầu vào hàm API cập nhật. 
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II. Hàm cập nhật dữ liệu 

1. Hàm cập nhật số liệu quan trắc 

- Mô tả: 

Link Api - Api: https://thuydienvietnam.vn/ jaxrs /api/ savequantrac 

Phương thức - POST 

Các tham số - username: Liên hệ quản trị hệ thống để được cấp. 

- pass: Liên hệ quản trị hệ thống để được cấp. 

- datas: Mảng json gồm các thông số: 

o key: mã key nhập liệu được cấp trên phần mềm (có hướng 

dẫn bên trên) 

o thoigian: Theo định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss 

o value: Số liệu quan trắc. 

o nguon: tên đơn vị nhập. 

o mathongso: mã được cung cấp trên phần mềm. 

o istinhdungtich: có tính dung tích từ mực nước hồ hay 

không, nếu người dùng không điền thông số này hoặc để giá 

trị = 1 thì sẽ tính dung tích dựa vào đường đặc tính lòng hồ, 

nếu =0 thì không tính dung tích. 

Ví dụ cho chuỗi đầu vào: 

{ 

  "username": "demo", 

  "pass": "demo", 

  "datas": [ 

    { 

      "key": "96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce", 

      "thoigian": "2020-10-30 08:00:00", 

      "value": 790, 

      "nguon": "demo", 

      "mathongso": "MUCNUOCHO", 

      "istinhdungtich": 1 

    } 

  ] 

} 

Kết quả - Thông báo hiện trạng cập nhật. 

+ Cập nhật thành công: 200|Cập nhật thành công! 

+ Cập nhật lỗi: Thông tin theo bảng mã lỗi bên dưới. 

Mã lỗi - 200 Cập nhật thành công 

- 201     Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng 
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- 404 Hàm savequantrac không tồn tại 

- 500 Lỗi dữ liệu 

Ví dụ trong javascript 

$.ajax({ 

                    url : " https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/ savequantrac ", 

                    type : "post", 

                    dataType:"text", 

                    data : { 

  "username": "demo", 

  "pass": "demo", 

  "datas": [ 

    { 

     "key": "96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce", 

      "thoigian": "2020-10-30 08:00:00", 

      "value": 790, 

      "nguon": "demo", 

      "mathongso": "MUCNUOCHO", 

      "istinhdungtich": 1     

}, 

    { 

      "key": "96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce", 

      "thoigian": "2020-10-30 09:00:00", 

      "value": 790, 

      "nguon": "demo", 

      "mathongso": "MUCNUOCHO", 

      "istinhdungtich": 1 

    } 

  ] 

                    }, 

                    success : function (result){ 

                        $('#result').html(result); 

                    } 

 }); 

2. Hàm tìm kiếm dữ liệu quan trắc theo key và khoảng thời gian 

- Mô tả: 

Link Api - Api: https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/ 

findbykey/{key}/{ngaybatdau}/{ngayketthuc} 

Phương thức - get 

Các tham số o key: mã key nhập liệu được cấp trên phần mềm (có hướng dẫn 

bên trên) 

o ngaybatdau: Theo định dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss 
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o ngayketthuc: Số liệu quan trắc. 

Kết quả Chuỗi json kết quả theo cấu trúc: 

{ 

    { 

      "key": "96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce", 

      "value": 68.92, 

      "thoigian": "2020-10-30 08:00:00" 

    } 

  ] 

} 

Mã lỗi - 200 thành công 

- 404 Hàm delquantrac không tồn tại 

- 500 Lỗi dữ liệu 

Ví dụ: 

Link test url: https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/findbykey/96929886-e2be-4895-8239-

6d069c595fce/2020-10-30%2008%3A00%3A00/2020-10-30%2008%3A00%3A00 

Ví dụ trong javascript 

var key = “96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce”; 

var ngaybd = “2020-10-30 08:00:00”; 

var ngaykt = “2020-11-30 09:00:00”; 

var restURL = “https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/findbykey/ key /ngaybd/ngaykt”; 

$.ajax({ 

    type: 'GET', 

    url: restURL, 

    dataType:"json", 

          success : function (result){ 

                     $('#result').html(result); 

          } 

}); 

 

https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/findbykey/96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce/2020-10-30%2008%3A00%3A00/2020-10-30%2008%3A00%3A00
https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/findbykey/96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce/2020-10-30%2008%3A00%3A00/2020-10-30%2008%3A00%3A00
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III. Hướng dẫn trang demo 

1. Mở trang hướng dẫn 

Vào cửa sổ thông số quan trắc chọn “Trang demo API” để mở trang demo cập 

nhật giá trị quan trắc: 

 

Trang hiển thị: Schemes sẽ để mặc định là HTTPS 

 

2. Cập nhật dữ liệu quan trắc 

 Chọn vào hàm /savequantrac để hiển thị thông tin nhập dữ liệu quan trắc với 

phương thức POST, các bước thực hiện: 
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 Sau khi thực hiện bước 2 giao diện sẽ hiển thị: Bước 3: Chỉnh sửa nội dung thông 

tin cập nhật, Bước 4: chọn Execute để cập nhật thông tin. 

 

Chạy cập nhật xong trang thông tin sẽ hiển thị kết quả: 
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Ví dụ trong javascript: 

$.ajax({ 

                    url : " https://thuydienvietnam.vn/ api/ savequantrac ", 

                    type : "post", 

                    dataType:"text", 

                    data : { 

  "username": "demo", 

  "pass": "demo", 

  "datas": [ 

    { 

     "key": "96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce", 

      "thoigian": "2020-10-30 08:00:00", 

      "value": 790, 

      "nguon": "demo", 

      "mathongso": "MUCNUOCHO", 

      "istinhdungtich": 1     

}, 

    { 

      "key": "96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce", 

      "thoigian": "2020-10-30 09:00:00", 

      "value": 790, 

      "nguon": "demo", 

      "mathongso": "MUCNUOCHO", 

      "istinhdungtich": 1 
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    } 

  ] 

                    }, 

       success : function (result){ 

               $('#result').html(result); 

      } 

  }); 

3. Tìm kiếm dữ liệu quan trắc theo key và khoảng thời gian 

Tương tự với các bước ở hàm trên  

Bước 1: Chọn hàm findbykey/{key}/{ngaybatdau}/{ngayketthuc} để hiển thị giao diện 

nhập. 

Bước 2: Chọn Try it out để kích hoạt chức năng tìm kiếm. 

Bước 3: Nhập thông tin đầu vào theo cấu trúc. 

Bước 4: chọn Execute để thực thi lệnh xóa 

 

Bước 5: Xem kết quả. 
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Ví dụ  

  Link test url: “https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/findbykey/96929886-e2be-4895-8239-

6d069c595fce/2020-10-30%2008%3A00%3A00/2020-11-30%2009%3A00%3A00 ” 

trong javascipt 

var key = “96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce”; 

var ngaybd = “2020-10-30 08:00:00”; 

var ngaykt = “2020-11-30 09:00:00”; 

var restURL = “https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/findbykey/ key /ngaybd/ngaykt”; 

$.ajax({ 

    type: 'GET', 

    url: restURL, 

    dataType:"json", 

          success : function (result){ 

                     $('#result').html(result); 

          } 

}); 

 

https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/findbykey/96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce/2020-10-30%2008%3A00%3A00/2020-11-30%2009%3A00%3A00
https://thuydienvietnam.vn/jaxrs/api/findbykey/96929886-e2be-4895-8239-6d069c595fce/2020-10-30%2008%3A00%3A00/2020-11-30%2009%3A00%3A00

